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LỊCH BÁO GIẢNG

TUẦN 17

 (Từ ngày 24/12 đến 28/12/2018)
LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 17
Từ ngày 26/12 đến 30 / 12 / 2022

Cách ngôn: Ăn quả nhớ người trồng cây. 
	Thứ/

ngày
	Tiết thứ
	Môn

/

lớp
	Buổi học thứ nhất
	Môn 

/

lớp
	Buổi học thứ hai
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  26/12
	1
	CC-SHTT
	Chào cờ
	A.văn
	

	
	2
	TĐ
	Rất nhiều mặt trăng    
	A.văn
	

	
	3
	T
	Luyện tập   
	TD
	

	
	4
	CT
	N-V: Mùa đông trên rẻo cao    
	
	

	  BA

  27/12
	1
	Hát
	
	T
	Luyện tập chung    

	
	2
	TD
	
	LT&C
	Câu kể Ai làm gì ?    

	
	3
	M.T
	
	KC
	K/C Một phát minh nho nhỏ  

	
	4
	
	
	K.H
	Ôn tập

	  TƯ

28/12
	1
	TĐ
	Rất nhiều mặt trăng (TT)


	
	

	
	2
	T
	Dấu hiệu chia hết cho 2   


	
	

	
	3
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn miêu tả     

	
	

	
	4
	HĐTT
	ATGT: Bài 3: Hậu quả của tai nạn giao thông (Tiết 2) 

-Thực hành, vận dung.
	
	

	NĂM

  29/12
	1
	T
	Dấu hiệu chia hết cho 5      


	K.H
	 Ôn tập 

	
	2
	LT&C
	Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?      
	Đ.L
	Ôn tập

	
	3
	LS
	Ôn tập
	Tin 
	

	
	4
	Đ.Đ
	Yêu lao động
	Tin
	

	 SÁU

30/12
	1
	A.văn
	
	T
	Luyện tập 

	
	2
	A văn
	
	TLV
	 LT XD Đoạn văn miêu tả đồ vật 

	
	3
	KT
	
	SHTT
	Sinh hoạt cuối tuần 17

	
	4
	
	
	
	


Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2022
Tập đọc:                            RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG
I/ Mục tiêu:

1. Kiến thức, Kĩ năng

- Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng ngộ nghĩnh đáng yêu.
- Đọc trôi chảy, rành mạch, biết đọc với giọng đọc nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật (chú hề, nàng công chúa nhỏ) và người dẫn chuyện. đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật: chú bé, nàng công chúa nhỏ và lời người dẫn chuyện.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- HS tích cực, tự giác trong tiết học.
II/ Đồ dung dạy học:
- GV:  + Tranh minh hoạ bài tập đọc  (phóng to nếu có điều kiện). 
            + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

-  HS: SGK, vở viết

III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Bài cũ: Trong quán  ăn Ba cá bóng
-Nhận xét
2. Bài mới: Giới thiệu tranh minh họa
Hoạt động I:   Luyện đọc 

Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).
Y/C đọc theo cặp.

Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới

Đọc toàn bài.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
Y/C đọc đoạn 1
+Chuyện gì đã xảy ra với công chúa? 
+ Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?
Y/C đọc đoạn 2

+ Trước khi yêu cầu của công chúa nhà vua đã làm gì?

+ Các vị đại thần và các nhà khoa học nói với nhà vua ntn? 
+ Nhà Vua đã than phiều với ai?

Y/C đọc đoạn 3

+ Cách nghĩ của chú hề có khác gì so với các vị đại thần và các nhà khoa học?

+ Tìm những chi tiết cho thấy cách nghĩ của công chúa nhỏ về mặt trăng rất khác với cách nghĩ của người lớn? 
-Nội dung câu chuyện muốn nói gì ? Hoạt động 3:   Đọc diễn cảm

-YC đọc nối tiếp 3 đoạn.

- Giới thiệu đoạn văn cần luyện đọc

- Tổ chức cho HS thi đọc đoạn văn và 
toàn bài 

-Nhận xét, tuyên dương.

Củng cố- dặn dò:
Nêu lại nội dung bài học

- Bài sau : Rất nhiều mặt trăng (tt). 

Nhận xét tiết học
	- 2 HS đọc truyện Trong quán  ăn“Ba cái bóng”. Sau đó trả lời câu hỏi 
Lớp nhận xét

-Quan sát nêu nội dung tranh
Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, lưu loát, hiểu nghĩa từ mới   

-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-3 em, mỗi em một đoạn.

Đọc đúng các từ và câu khó:  vương quốc, miễn là, nghĩ, cô chủ nhỏ, cửa sổ, cổ… 
Nhưng ai...thực hiện được/ vì mặt trăng ở rất xa/...

+ Chú hứa.....cho cô/ nhưng cô phải cho biết/ mặt trăng to bằng chừng nào .

-3 em, mỗi em một đoạn.

-Đọc theo cặp.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ mới

Lớp nhận xét.

Đọc từng đoạn trả lời các câu hỏi SGK, hiểu nội dung bài 

1 HS đọc. Lớp đọc thầm
+ Cô bị ốm nặng

+ Muốn có mặt trăng và nói là cô sẽ… nếu có được mặt trăng 

1 HS đọc. Lớp đọc thầm

+ Mời tất cả các vị đại thần và các nhà khoa học để bàn 

+ Không thể thực hiện được

+ Với chú hề 

1 HS đọc. Lớp đọc thầm

+ Chú hề cho rằng trước hết . Vì chú tin…cách nghĩ của người lớn 

+ Mặt trăng chỉ to hơn cái móng tay, mặt trăng… cửa sổ và được làm bằng vàng 

HS trả lời
Đọc diễn cảm 1 đoạn văn 

-3 HS đọc nối tiếp đoạn, nêu giọng đọc bài.

- Đọc 
-Luyện đọc theo cặp
-Thi đọc diễn cảm trước lớp.

Vài em nêu
Lớp nhận xét




Toán:                                             LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu :  

1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về chia cho số có 3 chữ số
 - Thưc hiện chia được cho số có 3 chữ số  

- Vận dụng giải toán có liên quan 
* Bài tập cần làm:  Bài 1a

2. Năng lực, phẩm chất:

Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- HS có thái độ học tập tích cực.
II/Đồ dùng dạy học :
  - GV: Phiếu học tập

  - HS: Sách, bút
III/Các hoạt động dạy - học : 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ : 

  - 2 HS làm  bài 1/88.

  - Nhận xét bài cũ. 

2. Bài mới : Giới thiệu bài - ghi đề. 

Hoạt động 1: Hướng dẫn làm Bài 1a
-Y/C đọc nội dung bài tập
-Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? 

-Gọi 1 HS lên bảng làm .

-Nhận xét
Hoạt động 2. Giải bài toán
Bài 3a: Gọi HS đọc đề bài. 

Y/C thảo luận nhóm

-Hướng dẫn: Biết diện tích HCN và chiều dài HCN, muốn biết chiều rộng HCN ta làm NTN ? 
-Nhận xét
-Câu b: 
- Nhận xét – chữa bài

3/Củng cố dặn dò : 

Y/C nhắc lại cách tính diện tích, chu vi hình chữ nhật. 

  - Bài sau : Luyện tập chung. 


	-2 HS thực hiện. 

Cả lớp theo dõi , nhận xét. 

Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số. Biết chia cho số có ba chữ số.

1 HS đọc đề bài.

-Đặt tính rồi tính. 

-Cả lớp làm ở bảng con. 

-Cả lớp sửa bài. 
 Giải được  bài toán có lời văn

-1 HS đọc đề toán

Các nhóm trao đổi rồi trình bày

-Lấy diện tích chia cho chiều dài .
-Cả lớp nhận xét. 

HSNK tự thực hiện được Chu vi sân bóng đá 
Vài em nêu
Lớp nhận xét

 


Chính tả:                          MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nghe – viết lại đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn, bài viết không mắc quá 5 lỗi trong bài 
- Làm đúng BT2a  phân biệt l/n 
- Rèn kĩ năng viết đẹp, viết đúng chính tả.
2. Năng lực, phẩm chất: 
-  NL tự chủ và tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ viết

* GD BVMT: HS thấy được những nét đẹp của thiên nhiên vùng núi cao trên đất nước ta. Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên.
II/ Đồ dùng dạy - học:  
   - GV: Bảng phụ, phiếu học tập.

   - HS: Vở, bút,... 
III/Hoạt động chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ : Cả lớp viết bảng con các từ : nhảy dây, giao bóng, múa rối
2/Bài mới: Giới thiệu – Ghi đề:
Hoạt động 1:  Nghe-viết chính tả
-Đọc đoạn viết

-Những dấu hiệu nào cho biết mùa đông đã về với rẻo cao ?
-Nhắc HS chú ý những từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả  

-Hướng dẫn HS viết từ khó
-Hướng dẫn cách trình bày bài viết

-Đọc bài viết 
-Đọc toàn bài viết 
-Chấm bài - Nhận xét

Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2b: Gọi 1 HS đọc y/c bài 
Hướng dẫn cách làm 
- Cho HS làm bài vào VBT

-Nhận xét –chữa bài
Bài 3: Y/C đọc nội dung bài tập  
-Tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức. 

- Nhận xét – tuyên dương
3/Củng cố, dặn dò:
- Em làm gì để bảo vệ môi trường thiên nhiên?
-Bài sau : ôn tập. 
	-2 HS làm ở bảng lớn. Cả lớp BC

Lớp nhận xét
Nghe viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn xuôi

-1HS đọc, lớp lắng nghe

-Mây, mưa, bụi, những chiếc lá vàng đã lìa cành

+ Nêu và phân tích tiếng viết sai về âm đầu; vần ; dấu thanh 
-Nêu và viết bảng con từ khó: sườn núi, trườn xuống, gieo, chít, ồn ào, dải sỏi, nhẵn nhụi...
 -Viết vào vở.

- Soát lại bài 

-Từng cặp HS đổi vở cho nhau để KT

Làm đúng những tiếng có chứa vần âc/ât bài 2 b; bài 3.

- 1 HS nêu yêu cầu: Điền vào ô trống tiếng có vần ất hay ấc ?

-Lắng nghe

-Làm bài vào vở bài tập. Một em làm trên bảng phụ
giấc ngủ, đất trời, vất vả

Trao đổi vở chữa bài
-1 HS đọc nội dung bài tập  

-ham gia trò chơi  (Mỗi đội 3 em)

+Đáp án: giấc mộng, xuất hiện, rửa mặt, lấc láo, cất tiếng, lên tiếng

nhấc, đát, lảo đảo, thật dài, nắm tay. 

- 1 HS đọc lại toàn bài đã điền đúng
Vài em trả lời
Lớp nhận xét


Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2022
Toán:                                      LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về phép nhân, phép chia và biểu đồ.
- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân, phép chia cho số có 2chữ số, 3 chữ số.

- Kĩ năng đọc bản đồ
* BT cần làm: Bài 1 bảng 1 (ba cột đầu), bảng 2 (ba cột đầu); bài 4a,b.

2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
- HS tích cực, cẩn thận khi làm bài

II/ Đồ dùng dạy học:     
   - GV: Bảng phụ 

   - HS: SGK,...
III/Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ:  Luyện tập
-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1: Bài 1 

- Y/c HS đọc đè bài trên bảng phụ và hỏi: Bài tập y/c chúng ta làm gì?

Bảng1(3 cột đầu)

- Các số cần điền vào ô trống trong bảng là gì trong phép nhân, phép tính chia? 

Bảng 2 (3 cột đầu)
-Nhận xét, tuyên dương

Hoạt động 2:   Bài 4: (a,b) 

Bài 4: (a,b) - Y/c HS đọc nội dung bài tập

- Y/c HS quan sát biểu đồ trang 91, SGK

-  Biểu đồ cho biết điều gì?

-Nhận xét

Bài 4c: 
3/Củng cố dặn dò:

Nêu cách tìm thừa số chưa biết

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà ôn lại các dạng toán dã học để chuẩn bị kiểm tra cuối kì I
	- 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 81

- Dưới  lớp theo dõi để nhận xét 

Thực hiện được phép nhân, phép chia.

- 1 HS đọc

- Điền số thích hợp vào ô trống 

-Nêu cách tính thừa số tìm tích chưa biết trong phép nhân, tìm số bị chia, số chia, thương chưa biết trong phép chia 

- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn 

- 2 HS lên bảng làm bài,  HS cả lớp làm bài vào vở 

-Nhận xét

Đọc được các thông tin trên biểu đồ.
- 1 HS đọc đề 

- HS cả lớp cùng quan sát 

- Biểu đồ cho biết số sách bán được trong 4  tuần 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT

-Nhận xét

HSNK tìm được TB mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách
Vài em nêu

Lớp nhận xét




 Luyện từ và câu:               CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng
- Nắm được cấu tạo cơ bản của câu kể Ai làm gì ?(ND ghi nhớ)
- Nhận biết được câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu (BT1, BT2, mục III); viết được đoạn văn kể việc đã làm trong đó có dùng câu kể Ai làm gì ? (BT3, mục III)

2. Năng lực, phẩm chất:

-NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- HS có thái độ học tập tích cực

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:  Bảng phụ kẻ sẵn

	Câu
	Từ ngữ chỉ HĐ/ Đặt câu hỏi
	Từ ngữ chỉ người HĐ/Đặt câu hỏi

	
	
	

	
	
	

	
	
	


- HS: VBT, bút

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề.
Hoạt động I: Tìm hiểu phần nhận xét
Bài 1, 2 :  Gọi HS đọc nội dung bài tập 
- Y/c HS hoạt động trong nhóm 

- Nhận xét, kết luận từ đúng 

Bài 3:  

- Gọi HS đặt câu hỏi cho từng câu kể. 

- Câu kể Ai làm gì? Thường gồm những bộ phận nào?

Y/c HS đọc phân ghi nhớ 

- Đặt câu kể theo kiểu Ai làm gì?    
Hoạt động II:  Luyện tập
Bài 1:  Gọi HS đọc y/c và nội dung 

- Y/c HS tự làm bài 

-Nhận xét

Bài 2: Gọi HS đọc y/c và nội dung

- Y/c HS tự làm bài. GV nhắc HS gạch chân dưới chủ ngữ, vị ngữ 

-Nhận xét

Bài 3:  Gọi HS đọc y/c 

- Y/c HS tự làm bài. - Gọi HS trình bày 

-Nhận xét
 3/Củng cố dặn dò: 

Câu kể Ai làm gì gồm mấy bộ phận?

 Nhận xét tiết học.
	-3 HS lên bảng viết câu kể tự chọn theo các đề tài ở BT2

Lớp nhận xét
Biết được cấu tạo cơ  bản của câu kể Ai làm gì?
- 2 HS đọc 

-Các nhóm thảo luận rồi trình bày
- Trong câu văn từ chỉ hoạt động: đánh trâu ra cày ; Từ chỉ người: Người lớn

-Nhận xét

- 1 HS đọc thành tiếng

-   Ai đánh trâu ra cày?

- 2 HS thực hiện. 1 HS đọc câu kể, 1 HS đọc câu hỏi

- Hai bộ phận : chủ ngữ..., vị ngữ..

- 3 HS đọc thành tiếng 

- Tự do đặt

Xác định được chủ ngữ và vị ngữ  trong đoạn văn 
- 1 HS đọc thành tiếng 

- 1 HS  gạch chân dưới những câu kể

- 1 HS chữa bài của bạn trên bảng 

- 1 HS đọc thành tiếng 

- 2 HS làm bảng lớp. lớp làm VBT 

- 1 HS đọc thành tiếng

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi cho nhau để chữa bài 

Vài em nêu

Lớp nhận xét


Kể chuyện:                          MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức, Kĩ năng:

- Hiểu nội dung câu chuyện và biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.
- Dựa theo lời kể của GV và tranh minh họa (SGK), bước đầu kể  được câu chuyện Một  phát minh nho nhỏ, rõ ý chính đúng diễn biến.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giao tiếp và hợp tác, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- GD chăm chỉ học tập và ham mê nghiên cứu trong học tập.  
II. Đồ dùng dạy học :  
- GV: Tranh minh hoạ câu chuyện

- HS: SGK

III. Các hoạt động dạy - học : 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1/Bài cũ :  Gọi 2 HS kể lại chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của bạn em. 
2. Bài mới : Giới thiệu – Ghi đề

Hoạt động 1:  Hướng dẫn kể chuyện
-Kể chuyện lần 1: chậm rãi, thong thả phân biệt được lời nhân vật.  

-Kể chuyện lần 2 : Vừa kể vừa chỉ vào tranh minh họa.

Hoạt động 2: Hướng dẫn kể chuyện. Trao đổi ý nghĩa câu chuyện
-Gọi 1 HS đọc y/c bài tập 1, 2
- Giới thiệu tranh SGK, giao việc 
- KC theo nhóm

- Tổ chức thi KC trước lớp

- Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- Nhận xét HS kể chuyện, trả lời câu hỏi  từng HS.Tuyên dương
3/Củng cố dặn dò : 
-Câu chuyện giúp em hiểu điều gì ? 
- Nhận xét tiết học. 
- Bài sau : Ôn tập. 

	- 2 HS kể chuyện. 

Lớp nhận xét
Nghe GV kể - Hiểu nội dung câu chuyện

-Lắng nghe. 
Quan sát tranh minh họa
Kể lại được câu chuyện  rõ ý chính, đúng diễn biến và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.  

-Đọc y/c bài tập 1, 2
-Kể chuyện theo nhóm theo 5 tranh SGK 

- Đại diện từng nhóm kể lại câu chuyện theo tranh 

- Mỗi nhóm đại diện 1 em kể chuyện trước lớp 

-Lớp nhận xét 

Trao đổi với nhau về ý nghĩa truyện. 
 -Dưới lớp đưa ra câu hỏi chất vấn bạn. 

-Theo bạn Ma-ri-a là người thế nào ? 

-Câu chuyện muốn nói điều gì ? 

- Bạn học tập ở Ma-ri-a đức tính gì ? 

-Bạn nghĩ rằng chúng ta có nên tò mò như Ma-ri-a không ? 

Nếu tìm hiểu thế giới xung quanh thì chúng ta sẽ phát hiện ra nhiều điều thú vị 


Khoa học:                                    ÔN TẬP

I. Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố các kiến thức

+ "Tháp dinh dưỡng cân đối". Tính chất của nướcvà kk, thành phần của không khí

+ Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên

+ Vai trò của nước và kk trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí.

II. Đồ dùng dạy học : 
+ Học sinh chuẩn bị các tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí.
+ Bút màu, giấy vẽ.

III. Hoạt động dạy - học :
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra:

-  Không khí gồm những thành phần nào? 

2. Bài mới : 

Hoạt động 1: HS làm bài tập theo phiếu
     GV thu bài, chấm 5 -7 bài ôn tập

     - Nhận xét bài làm của HS

     -GV nhận xét chung- kết luận chung hoạt động 1

- GV cho hs xem tranh 2/69 nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

 Hoạt động 2. Triển lãm

HDHS lựa chọn theo chủ đề tranh: sinh hoạt , lao động sản xuất, vui chơi giải trí

Hoạt động 2 : Vẽ tranh cổ động.

-GV tổ chức HS làm việc theo nhóm đôi
-GV yêu cầu HS vẽ tranh theo hai đề tài

 - GV tổ chức cho HS vẽ - HS tiến hành vẽ

    - Gọi HS lên trình bày sản phẩm và thuyết minh 

    - GV     Hoạt động kết thúc.

3. Củng cố - dặn dò : 

   -Nêu lại vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

- Nhận xét tiết học.

    - Dặn HS về nhà ôn tập để làm bài kiểm tra HKI. 
	- 3 HS lên bảng trả lời 

Lớp nhận xét

Hoạt động cá nhân

-HS làm bài tập ở phiếu học tập hoàn thiện tháp dinh dưỡng cân đối

 Hoạt động cá nhân
- Vài em trình bày

- Lớp nhận xét

-HS nói được vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

-HS đem tranh sưu tầm của mình để hoạt động nhóm

-Đại diện nhóm trình bày

-Nhóm nhiều tranh nhất, lời bình hay nhất, cách bố trí đẹp nhất

 -Ban giám khảo bình chọn

Hoạt động nhóm đôi
-HS tiến hành vẽ

-Hoạt động trong nhóm 

Bảo vệ môi trường nước

Bảo vệ môi trường không khí

Từng nhóm lên trình bày

Nhận xét, chọn ra những sản phẩm đẹp, đúng chủ đề, sáng tạo

Tuyên dương

Vài em nêu

Lớp nhận xét




Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2022
Tập đọc:                             RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (tt)

I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Hiểu ND: Cách nghĩ của trẻ em về đồ chơi và sự vật xung quanh rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Các em nhìn thế giới xung quanh, giải thích về thế giới xung quanh rất khác người lớn (trả lời được các câu hỏi trong SGK). 
- Đọc trôi chảy, rành mạch Biết đọc với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật và lời người dẫn chuyện.

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ.
- Chăm chỉ, tích cực học bài

II/ Đồ dung dạy học:
- GV:  Tranh minh hoạ bài tập đọc (phóng to) 

            Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc

- HS: SGK
III/ Hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: Rất nhiều mặt trăng
2. Bài mới: Giới thiệu tranh minh họa
Hoạt động I:   Luyện đọc 

Y/C học sinh đọc toàn bài.

Hướng dẫn chia đoạn. Nêu cách đọc. 

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 1).

Y/C tìm từ khó, câu khó rồi đọc

Luyện các em đọc đúng từ và nghỉ hơi đúng giữa các cụm từ.

Y/C đọc nối tiếp đoạn. (lần 2).
Y/C đọc chú giải. GV giảng từ mới
Y/C đọc theo cặp.
Đọc toàn bài.

Hoạt động II:    Tìm hiểu bài 

Y/C đọc đoạn 1
+ Nhà  vua lo lắng về điều gì?

+ Nhà vua cho vời các vị đại thần và các nhà khoa học đến để làm gì?

+ Vì sao các vị đại thần và các nhà khoa học không giúp gì được? 

Y/C đọc đoạn 2
+ Chú hề đặt câu hỏi với công chúa về 2 mặt trăng để làm gì? 

Y/C đọc đoạn 3
+ Công chúa trả lời thế nào?  

+ Gọi HS đặt câu hỏi 4 cho các bạn trả lời

- Nêu nội dung chính của bài 

Hoạt động III:   Đọc diễn cảm
- Y/c 3 HS đọc phân vai (người dẫn  chuyện, chú hề, công chúa) 

-Giới thiệu đoạn đọc diễn cảm (Từ Làm sao … nàng đã ngủ )
-Nhận xét, tuyên dương

3.Củng cố-dặn dò:

Nêu lại nội dung bài

Nhận xét tiết học


	- 3 HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn truyện và trả lời câu hỏi về nội dung bài

Nhận xét

-Quan sát nêu nội dung tranh
Biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, lưu loát, hiểu nghĩa từ mới   

-1 HS đọc. Cả lớp đọc thầm

Chia đoạn theo ý riêng và lắng nghe.

-3 em, mỗi em một đoạn.

-Đọc đúng các từ và câu khó: vằng vặc, cửa sổ, mặt trăng… 

Nhà vua rất mừng vì con gái đã khỏi bệnh, nhưng/ ngài lập tức lo lắng vì đêm đó/ mặt trăng...Mặt trăng cũng vậy, mọi thứ đều như vậy.

-3 em, mỗi em một đoạn.

-1,2 HS đọc và nghe giảng từ mới.
* vằng vặc, đại thần...

-Đọc theo cặp.

Trả lời các câu hỏi SGK, hiểu nội dung bài 
1 HS đọc. Lớp đọc thầm

+ Vì đêm đó mặt trăng sẽ sáng vằng vặc… nếu công chúa thấy sẽ ốm lại 

+ Nghĩ cách làm cho công chúa không thấy mặt trăng

- Nỗi lo lắng của nhà vua 

1 HS đọc. Lớp đọc thầm

-Chú hề muốn dò hỏi...MT nằm trên cổ công chúa.

1 HS đọc. Lớp đọc thầm

+ Khi  mất  một chiếc răng, chiếc răng mới.... Khi ta  cắt ... Mặt trăng cũng như vậy, mọi thứ cứng như vậy

- 2 HS nêu

Đọc diễn cảm 1 đoạn văn 
- 3 HS phân vai, cả lớp theo dõi tìm ra cách đọc 

- Luyện đọc trong nhóm 

- 3 lượt HS thi đọc

Vài em nêu

Lớp nhận xét


Toán:                               DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Biết dấu hiệu chia hết cho 2, số chẵn, số lẻ
- Rèn học sinh kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, nhận biết số chẵn, số lẻ

- Vận dụng giải bài toán có lời văn.
* BT cần làm: Bài 1, bài 2
2. Năng lực, phẩm chất:

- Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy - lập luận logic.
-  Tích cực, tự giác học bài, trình bày bài sạch sẽ, khoa học

II/ Đồ dùng dạy học;   
   - GV: Phiếu nhóm

   - HS:  SGk, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Kiểm tra bài cũ: Luyện tập chung

-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I: Hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 2

 Cho HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2:

Hướng dẫn VD như: 32 : 2  ; 14 : 2 ;..

Phát bảng nhóm Y/C thảo luận rồi trình bày

- Nhận xét gộp: “Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, thì chia hết cho 2”
Kết luận: - Các số chia hết cho 2 là số chẵn còn các số không chia hết cho 2 là số lẻ 
Hoạt động II:  Luyện tập

Bài 1: a)  Bài tập y/c chúng ta tìm gì?
- Y/c HS tự tìm

b) HS làm tương tự như phần a)

-Nhận xét

Bài 2:  

- GV y/c HS tự làm bài  

- HS tự kiểm tra chéo 

-Nhận xét

Bài 3a : 

3. Củng cố:

-Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2

 Nhận xét dặn dò
	 2 HS lên bảng làm bài luyện thêm ở tiết trước

Nhận xét

Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2.

- Trao đổi tự tìm vài số chia hết cho 2 và vài số không chia hết cho 2
12 : 2   ;   24 : 2   ;   …

 Thảo luận tiếp phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2:

- Một số HS lên bảng viết kết quả 

- Viết các số chia hết cho 2 vào cột bên trái. Viết số không chia hết cho 2 vào cột bên phải

- Nhận xét 

Hiểu “Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8, thì chia hết cho 2”

Nhận biết dấu hiệu chia hết và không chia hết cho 2. 

- Chọn ra số chia hết cho 2 

- Đọc bài làm của mình 

- Làm bài vào vở 

-  2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau 

-HSNK viết được các số chẵn, lẻ với các số đã cho
Vài em nêu

Lớp nhận xét


Tập làm văn:               ĐOẠN VĂN TRONG BÀI MIÊU TẢ ĐỒ VẬT 
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
 - Hiểu được cấu tạo cơ bản của đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật, hình thức thể hiện giúp nhận biết mỗi đoạn văn (ND ghi nhớ). 
- Nhận biết được cấu tạo của một đoạn văn (BT1, mục III); viết được một đoạn văn tả bao quát một chiếc bút (BT2) 

- Rèn kĩ năng miêu tả

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL tự học, NL giao tiếp.
- Giữ gìn, yêu quý đồ dùng học tập.
II/ Đồ dung dạy học:
   - GV: Bảng phụ.

   - HS: SBT, bút, ... 
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1.Kiểm tra bài cũ: Trả bài viết- Nhận xét chung về cách viết văn của HS 

-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động 1:  Phần nhận xét

Bài 1, 2, 3: - Gọi HS đọc y/c 

- Gọi HS đọc bài cái cối tân trang 143, 144 SGK. Y/c trao đổi trả lời câu hỏi:

- Gọi HS trình bày. Mỗi HS chỉ nói về một đoạn

+ Đoạn văn miêu tả đồ vật có ý nghĩa ntn?

+ Nhờ đâu em nhận biết được bài văn có mấy đoạn

-Y/C HS đọc  nội dung ghi nhớ 

Hoạt động 2:   Luyện tập

Bài 1: Gọi HS đọc y/c 

- Y/c HS suy nghĩ, thảo luận và làm bài
- Gọi HS trình bày, nhận xét, bổ sung, kết luận lời giải đúng 

Bài 2: Gọi HS đọc y/c. 

- Chú ý nhắc HS 

+ Khi miêu tả cần bộc lộ cảm xúc, tình cảm của mình đối với cái bút    

-Nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố:
+ Khi viết mỗi đoạn văn cần chú ý điều gì?

- Về nhà hoàn thành BT2 và quan sát kĩ chiếc cặp sách của em 
	Đọc lại bài viết:Tả một đồ chơi mà em thích 
- 2 HS thực hiện y/c

Hiểu và nhận biết được cấu tạo cơ bản bài văn miêu tả đồ vật

- 1 HS đọc thành tiếng. 

- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp theo dõi, đánh dấu các đoạn văn và tìm nội dung chính của mỗi đoạn 

- Lần lượt trình bày 

+ Thường giới thiệu đồ vật được tả hình dáng, hoạt động của đồ vật đó 

+ Nhờ dấu chấm xuống dòng

-2 HS nối tiếp đọc nội dung ghi nhớ

Nhận biết được cấu tạo của đoạn văn trong bài văn cây bút máy .

- 1 HS đọc thành tiếng. 

- 2HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận, dùng bút chì đánh dấu vào SGK

- Tiếp nối thực hiện y/c 

- 1 HS đọc thành tiếng 

- Lắng nghe

- Tự viết đoạn văn tả bao quát chiếc bút

- 3 đến 5 HS đọc bài làm của mình

Nhận xét

Vài em trả lời

Lớp nhận xét




BÀI 3: HẬU QUẢ CỦA TAI NẠN GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:
- Kể được những hậu quả của tai nạn giao thông.
- Biết được một số hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn giao thông.
- Thực hiện những hành vi an toàn để phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông.
II. Đồ dùng:
- Tranh ảnh minh họa.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Điều chỉnh

	HĐ 2: Thực hành

HĐ 3: Vận dụng

HĐ 4: Tự đánh giá

 Củng cố
	+ Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi về cách xử lý trong từng tình huống trong tài liệu.

- YC tự trao đổi, hỏi ngược lại để xử lý tình huống.

+ Sắm vai: YC đóng vai

+ Đưa ra mẫu bảng nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông.

- YC HS tự đánh dấu chọn biểu tượng để đánh giá về kết quả đạt được sau bài học.

- Nhận xét- Tổng kết giờ học
	- HS thực hiện

- HS tự điền vào bảng các nguyên tắc để đảm bảo an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông.

- HS tự chọn các biểu tượng hình khuôn mặt.

- HS ôn lại lại bài học
	


Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022
Toán:                               DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nắm được dấu hiệu chia hết cho 5.
- Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 5 và vận dụng làm bài tập. Kết hợp được dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 4

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán
- Chăm chỉ, tích cực trong giờ học.

II/ Đồ dùng dạy học:
- GV:  Bảng phụ

 - HS: Vở BT, bút
Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Bài cũ: Dấu hiệu chia hết cho 2

-Nhận xét.
2. Bài mới:Giới thiệu, ghi đề
Hoạt động I: Hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 5

Cho HS tự phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 5 trên bảng phụ.

Hướng dẫn VD như: 30 : 5  ; 15 : 5   ;  65 : 5   ; …

- Nhận xét. 

Hoạt động II: Luyện tập

Bài 1:  Y/c HS đọc đề 

- Y/c HS tự làm bài   

- GV nhận xét  

Bài 3 :  

Bài 4: Y/c HS đọc đề bài và tự làm bài 

Chấm bài chốt ý đúng

3. Củng cố:

-Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 5

- GV tổng kết giờ học, dặn về nhà làm bài  tập h dẫn thêm chuẩn bị bài sau
	2 em nêu dấu hiệu chia hết cho 2

Lớp nhận xét

Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 5

Tìm vài số chia hết cho 5 và vài số không chia hết cho 5
 15 : 5   ;   20 : 5   ;   …

- Thảo luận nhóm đôi phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 2

- Viết các số chia hết cho 5 vào cột bên trái tương ứng. Viết số không chia hết cho 5 vào cột bên phải

“Các số có tận cùng là 0,5 thì chia hết cho 5”

Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5.

- HS đọc đề

- Một số HS lên bảng viết kết quả 

- Nhận xét

-Muốn biết một số có chia hết cho 5 không ta chỉ cần xét chữ số tận cùng của số đó. Nếu là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5; chữ số khác 0 và 5 thì số đó không chia hết cho 5

-HSNK viết được các số có ba chữ số với các số đã cho
- 1 HS đọc đề. 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

Nhận xét kiểm tra kết quả

Vài em nêu

Lớp nhận xét




Luyện từ và câu:             VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nắm được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai làm gì ? (ND ghi nhớ)
- Nhận biết và bước đầu tạo được câu kể Ai làm gì? theo yêu cầu cho trước, qua thực hành luyện tập (mục III). ( HS M3, M4 nói được ít nhất 5 câu kể Ai làm gì? tả hoạt động của các nhân vật trong tranh (BT3, mục III).

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL ngôn ngữ, NL sáng tạo, NL giao tiếp.
- Yêu môn học, có thói quen vận dụng bài học vào thực tế.

II/ Đồ dùng dạy học:  
- GV:  Bảng phụ viết sẵn : 

         + Sơ đồ cấu tạo của hai bộ phận của các câu mẫu

              + Nội dung bài tập 2 ( Phần luyện tập )

- HS: Vở BT, bút, .. 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 3 HS lên bảng. Mỗi HS đặt 2 câu kể theo kiểu Ai làm gì? 

-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề.
Hoạt động I:  Tìm hiểu ví dụ

- Gọi HS đọc đoạn 1

- Y/c HS thảo luận nhóm đôi

Bài 1:  Y/c HS tự làm bài 

- Gọi HS nhận xét, chữa bài 

- Kết luận lời giải đúng 

Bài 2: Y/c HS tự làm bài 

- Gọi HS nhận xét, chữa bài 

- Kết luận lời giải đúng 

Bài 3:  Vị ngữ trong các câu trên có ý nghĩa gì?

Bài 4:  Gọi HS đọc y/c và nội dung 

-  Vị ngữ trong câu do từ ngữ nào tạo thành?
Ghi nhớ: Gọi HS đọc ghi nhớ
Hoạt động II:  Luyện tập
Bài 1: Gọi HS đọc y/c và nội dung 

Y/c HS thảo luận nhóm đôi

- Nhận xét kết luận lời giải đúng

Bài 2: Gọi HS đọc y/c và nội dung

- Gọi HS đọc lại các câu kể Ai làm gì?

Chấm bài. Chốt ý đúng
Bài 3:   Gọi HS đọc y/c 

- Hỏi: Trong tranh những ai đang làm gì?

- Gọi HS đọc bài làm. GV sửa lỗi dùng từ, diễn đạt

-Nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố:

Nêu lại ý nghĩa của vị ngữ.

 - Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà viết lại đoạn văn 
	- HS thực hiện y/c 

-Nhận xét
Biết được vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

- 1 HS đọc thành tiếng 

- Trao đổi, thảo luận cặp đôi

- 1 HS lên bảng gạch chân các câu kể , HS gạch bút chì vào SGK

- Các câu 4, 5, 6 cũng là câu kể nhưng thuộc kiểu ai thế nào? 

- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp gạch bằng chì vào SGK

- Nhận xét, chữa bài của bạn trên bảng 

+ Vị ngữ trong câu nêu lên hoạt động của người, của vật trong câu 

- 1 HS đọc

-HS chọn câu đúng.

Biết được kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?( ND ghi nhớ).

- 1 HS đọc

- Tảo luận nhóm đôi – Đại điện nhóm trình bày kết quả ( có 5 câu kể Ai làm gì?)

- Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu 

Lớp nhận xét

- Bổ sung hoàn thành vào vở bài tập

- 1 HS đọc thành tiếng 

- 1 HS lên bảng nối, HS dưới lớp làm vào SGK

- 1 HS đọc thành tiếng 

+ Các bạn nam đang đá cầu, mấy bạn nữ chơi nhảy dây, dưới gốc cây, mấy bạn nam đang đọc báo 

HSNK nêu được ít nhất 5 câu kể  Ai làm gì?

-5 đến 7 HS trrình bày.

Lớp nhận xét

Vài em nêu

Lớp nhận xét


LỊCH SỬ:
ÔN TẬP CUỐI KÌ I 

1. Kiến thức, Kĩ năng:
-  Hệ thống lại những sự kiện tiêu biểu về các giai đoạn lịch sử từ buổi đầu dựng nước đến cuối thế kỉ XIII: Nước Văn Lang, Âu Lạc: hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập: bổi đầu độc lập: nước Đại Việt thời Lý: nước Đại Việt thời Trần.  
-  Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ, thuyết trình, kể chuyện.
2. Năng lực, phẩm chất:

- NL ngôn ngữ, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Tự hào về truyền thống chống giặc ngọại xâm của dân tộc.     
II.  Đồ dùng dạy học:
- GV: + Phiếu học tập cho từng HS.

PHIẾU HỌC TẬP

    Họ và tên : .......................…………………………………………………………..

   1    + Các tranh ảnh từ bài 1 đến bài 14.

   - HS: SGK, bút

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 

	Hoạt  động của giáo viên
	Hoạt  động của học sinh

	1.Khởi động: (4p)

     Trò chơi: Chiếc hộp bí mật
- Trả lời câu hỏi sau:

+ Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?

- GV nhận xét, khen/ động viên, chốt KT bài cũ và dẫn vào bài mới
	- Cả lớp hát kết hộp với chuyền tay nhau chiếc hộp bí mật có câu hỏi. 

+ Cả 3 lần quân Mông-Nguyên sang xâm lược nước ta đều đại bại vì vua tôi nhà Trần đoàn kết và có tướng chỉ huy giỏi


	2. Bài mới: (30p)

* Mục tiêu: - HS ôn và hiểu được các giai đoạn lịch sử và sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu dựng nước đến  cuối thế kỉ X IV.

                    - HS kể được các sự kiện , nhân vật lịch sử đã học  
* Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm - Lớp

	*Việc 1: Các giai đoạn lịch sử và sự kiện lịch sử tiêu biểu từ buổi đầu dựng nước đến  cuối thế kỉ X IV.

- GV phát phiếu học tập cho từng HS và yêu cầu các em hoàn thành nội dung của phiếu .

- GV gọi HS báo cáo kết quả làm việc với phiếu .

- GV đánh giá, chốt KT: 

*Việc 2: Thi kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử đã học 

- GV giới thiệu chủ đề cuộc thi.

- Gọi HS xung phong thi kể về các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử mà mình chọn.

- GV tổng kết cuộc thi, tuyên dương những HS kể tốt, động viên cả lớp cùng cố gắng, em nào chưa được kể trên lớp thì về nhà kể cho người thân nghe.

*Lưu ý đối tượng HS M1 +M2 về các sự kiện lịch sử, các nhân vật lịch sử...

3. Hoạt động ứng dụng (1p).
- Liên hệ giáo dục lòng tự hào đất nước, tự hào truyền thống đánh giặc của cha ông.

4. Hoạt động sáng tạo (1p)
	                 Nhóm 4  – Lớp

- Nhận phiếu, thực hiện cá nhân, trao đổi nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp

- HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến. 

-Thống nhất kết quả 
- HS kể cá nhân

- HS kể trước lớp theo tinh thần xung phong .

 Định hướng kể:

+ Kể về sự kiện lịch sử: Sự kiện đó là sự kiện gì? Xảy ra lúc nào? Xảy ra ở đâu ? Diễn biến chính của sự kiện? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với lịch sử dân tộc ta?

VD: Em xin kể về Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo đánh quân Nam Hán. Ngô Quyền đã tận dụng thuỷ triều lên xuống để cho cắm cọc nhọn trên sông Bạch Đằng,....

+ Kể về nhân vật lịch sử: Tên nhân vật đó là gì? Nhân vật đó sống ở thời kì nào? Nhân vật đó có đóng góp gì cho lịch sử dân tộc ta?

VD: Em xin kể về Trần Hưng Đạo – vị tướng tài ba giúp nhà Trần 3 lần đánh thắng quân Mông- Nguyên,.....

- 


ĐẠO ĐỨC

YÊU LAO ĐỘNG ( TIẾT 2)

I.MỤC TIÊU: 

 1. Kiến thức, Kĩ năng:
-  Nêu được lợi ích  của lao động .

- Tích cực tham gia các  hoạt động lao động ở lớp, ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bản thân .

- Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động
2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, NL giải quyết vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo

 - Kỹ năng nhận thức giá trị của lao động.

 - Kỹ năng quản lý thời gian để tham gia làm những việc vừa sức ở nhà và ở trường  
- Kính trọng người lao động; Yêu thích, chăm chỉ lao động.

* ĐCND: Không yêu cầu HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động, có thể HS kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.
II.  Đồ dùng dạy học:
- GV: Phiếu BT 1

- HS: SGK, SBT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC: 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động: (5p)

+ Vì sao chúng ta phải yêu lao động?

+  Nêu những biểu hiện của yêu lao động? 

- Giới thiệu bài - Ghi bảng.  - GV giới thiệu, dẫn vào bài mới
	- TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét.

+ Vì lao động giúp con người phát triển lành mạnh đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

+ Những biểu hiện của yêu lao động: Vượt mọi khó khăn, chấp nhận thử thách để làm tốt công việc/ Tự làm lấy công việc của mình/Làm việc từ đầu đến cuối.



	2. Hình thành KT (18p)

* Mục tiêu:  Vận dụng kiến thức đã học để áp dụng trong cuộc sống, biết yêu lao động có ý thức tham gia lao động phù hợp với khả năng của mình. Nêu được ước mơ của mình về nghề nghiệp. 

* Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp

	Việc 1: Mơ ước của em 

 - Gọi HS đọc yêu cầu BT5 5 SGK/26

- Các em hãy thảo luận:

+ Nói cho bạn nghe về ước mơ nghề nghiệp của mình

+ Vì sao mình thích nghề đó?

+ Để thực hiện được ước mơ, ngay từ bây giờ em  phải làm gì? 

* GV: Các em nên cố gắng, nỗ lực ngay từ bây giờ để có thể thực hiện được ước mơ của mình

* Việc 2: Kể về tấm gương yêu lao dộng

- GV gợi ý: HS có thể kể tấm gương lao động Bác Hồ hoặc của những người bình thường mà các em biết trong cuộc sống hàng ngày

- GV nhận xét, đánh giá chung

- Yêu cầu nêu những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về yêu lao động

* GV: Lao động là vinh quang. Lao động mang lại nhiều ích lợi cho cuộc sống. Khôn chỉ người lớn, trẻ em cũng cần lao động phù hợp với sức của mình.

3. HĐ ứng dụng (2p)


	- 1 HS đọc to trước lớp

- Kể trong nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp 

+ Em mở ước làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Em sẽ cố gắng học tốt ngay từ bây giờ

+ Em mơ ước làm cô giáo để dạy học cho HS. Em sẽ cố gắng học tập tốt, vâng lời thầy cô.

+ Em mơ ước sẽ làm công nhân may để may những chiếc áo thật đẹp. Em sẽ cố gắng học hỏi kiến thức, đặc biệt là từ môn kĩ thuật

..........

- Lắng nghe

- Cá nhân – Chia sẻ lớp

+ Tấm gương BH lao động ở thủ đô Pa-ri dưới trời mưa tuyết.

+ Tấm gương của các bạn nhỏ phụ giúp bố  mẹ những công việc nhà....

- Bình chọn bạn kể chuyện hay nhất

- HS nối tiêp nêu 

+    Làm biếng chẳng ai thiết

       Siêng làm ai cũng tìm

+ Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

+   Ai ơi, chớ bỏ ruộng hoang

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu....

- Lắng nghe 

- Thực hành lao động tại gia đình


KHOA HỌC

KIỂM TRA CUỐI KÌ I

Đề bài: Theo đề của lãnh đạo nhà trường

Địa lí:                                 Ôn Tập Học Kì I
     I. Mục tiêu: Sau bài học, H biết.

     -Từ bài 7 đến bài 14 học 2 đoạn lịch sử: Buổi đầu dựng nước và giữ nước, hơn một nghìn năm đấu tranh giành độc lập.

    -Kể tên các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kì này và một số nhân vật lịch sử ứng với mỗi sự kiện lịch sử.

    II.Đồ dùng dạy học.

   -Phiếu thảo luận, sgk.

   III.Phương pháp: Đàm thoại, phiếu thảo luận.

	1.Bài cũ:

2.Bài mới:

Hoạt động1:Sự nối tiếp nhau của nhà Đinh, Tiền Lê, Trần.

   -Hãy nêu tên các triều đại VN và các sự kiện lịch sử ứng với mỗi thời đại?

   -Chốt lại ND HĐ1.

Hoạt động2: Thi tìm tên nước ứng với mỗi thời đại

  -Chia lớp thành 6 nhóm.

  -Giới thiệu chủ điểm cuộc thi.

  -Phát phiếu thảo luận cho các nhóm.

  -Kết luận ý kiến đúng.

Hoạt động3: Thi kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử đã học.

  -Giới thiệu chủ đề cuộc thi. Sau đó cho H xung phong thi kể các sự kiện lịch sử các nhân vật lịch sử mà mình chọn.

3.Củng cố dặn dò:

  -Nhận xét giờ học

  -Dặn HS ghi nhớ các sự kiện lịch sử tiêu biểu.
	-Tìm những chi tiết cho thấy vua tôi nhà Trần quyết tâm đánh giặc?

Hoạt động cá nhân

-Nêu kết quả của cuộc kháng chiến chống quân nguyên?

-Nhà Đinh- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân.

-Nhà Tiền Lê- Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất.

-Nhà Lý: Nhà Lý dời đô ra thăng long cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

-Nhà Trần: Kháng chiến chống quân Mông-Nguyên.

-Các nhóm tiến hành thảo luận cho từng nội dung.

-Các nhóm lần lượt dán phiếu lên bảng.

-Đại diện 1 số nhóm lầnlượt dán phiếu lên bảng.

-Đại diện 1 số nhóm trình bày.

   Triều đại                            Tên nước

    Nhà Đinh..........................Đại Cồ Việt                        

    Nhà Lý   ..........................Đại Việt

    Nhà Trần...........................Đại Việt

    Nhà Tiền Lê......................Đại Cồ Việt

-Kể trước lớp theo tinh thần xung phong.

+Kể về sự kiện lịch sử

+Kể về nhân vật lịch sử.  


Thứ  sáu ngày 30 tháng 12 năm 2022
Toán:                                            LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức Kĩ năng:
- Củng cố kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 2, cho 
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

- Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một tình huống đơn giản.
* Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2, bài 3

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, làm việc nhóm, NL tính toán
- Tự giác, cẩn thận, trình bày bài sạch sẽ.

II/ Đồ dùng dạy học :  
- GV:  Bảng phụ

- HS: Vở BT, bút
III/ Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Bài cũ: 

- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS

- Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2 và 5cho ví dụ minh hoạ

-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề.
Hoạt động I:  Hướng dẫn làm bài 1, 2
Bài 1  Đọc nội dung bài tập 

- Y/c HS tự làm bài   

- GV nhận xét 

Bài 2  

- Y/c HS tự làm bài 

- Y/c HS nêu kết quả 

- GV nhận xét 

Hoạt động II: Hướng dẫn làm bài 3
Bài 3:  Y/c HS tự làm bài

- HS có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau 

- GV chữa bài và nhận xét 

Bài 4: 

3. Củng cố:

-Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài  tập hướng dẫn làm tập thêm
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới  lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn

Nhận xét

Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5 để làm

Một em đọc, cả lớp phân tích đề

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT 

- HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn 

- HS làm vào vở BT 

- Nhận  xét, sao đó 2 HS ngồi cùng bàn đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau 

Nhận biết được số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT

- HS giải thích theo 2 cách 

-Nêu lí do chọn các số đó trong từng phần 

HSNK tìm được các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng phải là 0.
-Vài em nêu

Lớp nhận xét




Tập làm văn:      LUYỆN TẬP XÂY  DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT 
I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức, Kĩ năng:
- Nhận biết được đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn (BT1); viết được đoạn văn tả hình dáng bên ngoài, đoạn văn tả đặc điểm bên trong của chiếc cặp sách (BT2, BT3). 
-  Rèn kĩ năng viết một bài văn miêu tả cái cặp

2. Năng lực, phẩm chất:

- NL tự học, Sử dụng ngôn ngữ, NL sáng tạo
- Thích quan sát, miêu tả đồ chơi, yêu quý, giữ gìn đồ chơi.
II/ Đồ dung dạy học:
   - GV: bảng phụ

   - HS: một số đồ chơi
III/ Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động thầy
	Hoạt động trò

	1. Bài cũ: Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

-Nhận xét

2. Bài mới: Giới thiệu, ghi đề.
Hoạt động I: Hướng dẫn làm Bài 1:
Bài 1:Gọi HS đọc y/c và nội dung

- Y/c HS trao đổi, thực hiện y/c 

- Gọi HS trình bày nhận xét 

- Chốt lời giải đúng 

Hoạt động II: Hướng dẫn làm Bài 2:
 +Bài 2 Gọi HS đọc y/c và nội dung

- Bài tập yêu cấu làm gì? 

-GV giao việc 

-GV lưu ý: Đoạn văn miêu tả hình dáng  bên ngoài của cặp  

-GV nhận xét.

+Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu và gợi ý của bài.

- Bài tập yêu cầu gì? 

 Nhắc HS viết một đoạn văn tả bên trong chiếc cặp của mình  

- Gọi HS trình bày. GV sửa lỗi dung từ diễn đạt 

-Nhận xét, tuyên dương.

3/Củng cố dặn dò:

- Phần thân bài tả chiếc cặp như thế nào?

-Bài sau : Ôn tập
- Nhận xét tiết học
	- 1 HS đọc phần ghi nhớ trang 170

- 2HS đọc lại đoạn văn tả bao quát chiếc bút cuả mình 

-Lớp nhận xét

Nhận biết được đoạn văn thuộc phần nào trong baì văn miêu tả, nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn

- 2 HS nối tiếp nhau đọc 

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, trả lời câu hỏi

- Tiếp nối trình bày, nhận xét 

Viết được đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngoài, tả đặc điểm bên trong của chiếc cặp sách 

- 2 HS nối tiếp nhau đọc 

Tả hình dáng bên ngoài của cái cặp 

-HS quan sát cái cặp viết bài vào vở 

- 3-5 HS trình bày cả lớp theo dõi nhận xét
1 em đọc

Tả hình dáng bên trong của cái cặp 

-HS tự viết bài.

-HS nối tiếp nhau đọc bài của mình.

-Lớp nhận xét.

-Tả hình dáng bên ngoài

-Tả từng bộ phận


SINH HOẠT CHỦ NHIỆM TUẦN 17
 I. MỤC TIÊU:

-    Sơ kết hoạt động lớp tuần 17. Triển khai kế hoạch tuần đến. 

II. CHUẨN BỊ:  Sổ theo dõi, Sổ thi đua. Họp Ban cán sự trước
	HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP TRƯỞNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA CẢ LỚP

	1.Ồn định lớp :

2.Tiến hành sinh hoạt:

Hoạt động 1: Sơ kết hoạt động tuần 17. 

1. Lớp trưởng thay mặt GVCN tổ chức tiết sinh hoạt lớp tuần 17 theo qui trình.
-Lớp trưởng thông qua nội dung tiết sinh hoạt lớp.

-Cán sự lớp lần lượt thực hiện theo qui trình.

-Lớp trưởng mời các tổ trưởng, rồi các lớp phó lên sơ kết tuần qua. (Nêu Ưu- khuyết điểm).

-Lớp trưởng báo cáo tổng kết chung tuần qua (Nêu Ưu –khuyết điểm) và công bố kết quả thi đua giữa các tổ 

-Lớp trưởng cho các bạn phát biểu ý kiến và giải quyết ý kiến

-Lớp trưởng mời GVPT nhận xét, bổ sung ý kiến.

Hoạt động 2:  Lớp trưởng triển khai kế hoạch tuần đến.  

Lớp trưởng triển khai những việc cần làm và y/c các tổ thảo luận.

3.Nhận xét -  Dặn dò

-Lớp trưởng nhận xét qua tiết sinh hoạt

-Nhắc nhở các bạn về chuẩn bị xem lại các bài học trong tuần và nghiêm túc thực hiện kế hoạch tuần đến. Tổ 3 trực.
	Cả lớp hát - ổn định lớp để đi vào vào tiết sinh hoạt.

MT: HS nắm bắt những ưu, khuyết điểm trong tuần qua và biết được những việc cần làm ở tuần đến.

- Cả lớp tập trung lắng nghe nội dung sinh hoạt lớp.
-Từng tổ trưởng lần lượt lên sơ kết tuần qua. 

Công bố kết quả thi đua cá nhân ở tổ mình 

-Tiếp đến các lớp phó : (Nêu Ưu- khuyết điểm).

-Các thành viên trong tổ theo dõi.

-Lắng nghe lớp trưởng báo cáo tổng kết tuần qua (Nêu Ưu –khuyết điểm) và kết quả thi đua các tổ.

-Lớp nêu ý kiến. Lớp trưởng giải quyết ý kiến

-GV nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Học sinh lắng nghe giáo viên  nhận xét đánh giá sinh hoạt và ghi nhớ dặn dò của cô.
MT: Biết được kế hoạch cần làm ở tuần đến để thực hiện tốt

-Các tổ thảo luận đưa ý kiến để đóng góp xây dựng kế hoạch tuần đến.
-Ôn tập kiểm tra cuối học kì 1
-Tiếp tục duy trì nề nếp, học tập, vệ sinh…

-Duy trì vịêc truy bài đầu giờ

-Học bài và chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp.

-Thường xuyên tự kiểm tra trang phục, tác phong.





PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC


TRƯỜNG TIỂU TRƯƠNG ĐÌNH NAM
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